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1
20C1-LTM; 

TMĐ; TKW
0211000943 1 38 Kỹ thuật lập trình 4 23/03/2022 90 13H00 Tự luận C2.2 - 04

2
20C1-LTM; 

TMĐ; TKW
0211000943 2 38 Kỹ thuật lập trình 4 23/03/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

3
20C1-LTM; 

TMĐ; TKW
0211000943 3 38 Kỹ thuật lập trình 4 23/03/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 03

4
20C1-LTM; 

TMĐ; TKW
0211000943 4 38 Kỹ thuật lập trình 4 23/03/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04

5
20C1-LTM; 

TMĐ; TKW
0211000943 5 38 Kỹ thuật lập trình 4 23/03/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 05

6
20C1-CMT; 

QTM
0211000122 1 38 Phần cứng máy tính 4 23/03/2022 90 15H30 Tự luận C2.3 - 03

7
20C1-CMT; 

QTM
0211000122 2 38 Phần cứng máy tính 4 23/03/2022 90 15H30 Tự luận C2.3 - 04

8
20C1-CMT; 

QTM
0211000122 3 38 Phần cứng máy tính 4 23/03/2022 90 15H30 Tự luận C2.3 - 05

1

20C1-

LTM;TKW; 

CMT; QTM; 

ĐHĐ

0211000940 1 35 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 30/03/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.1 - 02 

2

20C1-

LTM;TKW; 

CMT; QTM; 

ĐHĐ

0211000940 2 35 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 30/03/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.2 - 04

3

20C1-

LTM;TKW; 

CMT; QTM; 

ĐHĐ

0211000940 3 35 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 30/03/2022 90 18H30 Trên máy tính F1.2 - 05

4

20C1-

LTM;TKW; 

CMT; QTM; 

ĐHĐ

0211000940 4 35 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 30/03/2022 90 18H30 Trên máy tính F1.2 - 06

5

20C1-

LTM;TKW; 

CMT; QTM; 

ĐHĐ

0211000940 5 35 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 5 31/03/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.1 - 01

6

20C1-

LTM;TKW; 

CMT; QTM; 

ĐHĐ

0211000940 6 35 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 5 31/03/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.1 - 02 

7

20C1-

LTM;TKW; 

CMT; QTM; 

ĐHĐ

0211000940 7 35 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 5 31/03/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.2 - 02

8

20C1-

LTM;TKW; 

CMT; QTM; 

ĐHĐ

0211000940 8 35 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 5 31/03/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.2 - 03 

1
20C1-ĐHĐ; 

TKĐ
0211001805 1 35 Xử lý ảnh với Photoshop căn bản 7 02/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.1 - 01

2
20C1-ĐHĐ; 

TKĐ
0211001805 2 35 Xử lý ảnh với Photoshop căn bản 7 02/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.2 - 01

3
20C1-ĐHĐ; 

TKĐ
'0211001805 3 35 Xử lý ảnh với Photoshop căn bản 7 02/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.2 - 03
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4
20C1-ĐHĐ; 

TKĐ
'0211001805 4 35 Xử lý ảnh với Photoshop căn bản 7 02/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E3 - 01

1
20C1-CMT; 

QTM
0211000106 1 30 Mạng máy tính và quản trị mạng 3 05/04/2022 60 07H30 Trắc nghiệm trên máy E2.1-02

2
20C1-CMT; 

QTM
0211000106 2 30 Mạng máy tính và quản trị mạng 3 05/04/2022 60 08H45 Trắc nghiệm trên máy E2.1-02

3
20C1-CMT; 

QTM
0211000106 3 30 Mạng máy tính và quản trị mạng 3 05/04/2022 60 10H00 Trắc nghiệm trên máy E2.1-02

1
20C1-TKW; 

LTM; ĐHĐ
0211001815 1 36

Thiết kế giao diện web với 

Photoshop
5 07/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.1 - 01

2
20C1-TKW; 

LTM; ĐHĐ
0211001815 2 36

Thiết kế giao diện web với 

Photoshop
5 07/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.1 - 02

3
20C1-TKW; 

LTM; ĐHĐ
0211001815 3 36

Thiết kế giao diện web với 

Photoshop
5 07/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.2 - 02

4
20C1-TKW; 

LTM; ĐHĐ
0211001815 4 36

Thiết kế giao diện web với 

Photoshop
5 07/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E2.2 - 03

5
20C1-TKW; 

LTM; ĐHĐ
0211001815 5 36

Thiết kế giao diện web với 

Photoshop
5 07/04/2022 90 18H30 Trên máy tính E3 - 02

1 20C1- 0211002028 1 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 07H30 Trên máy tính E2.1 - 01

2 20C1- 0211002028 2 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 07H30 Trên máy tính E2.1 - 03

3 20C1- 0211002028 3 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 07H30 Trên máy tính E2.2 - 01

4 20C1- 0211002028 4 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 07H30 Trên máy tính E2.2 - 02

5 20C1- 0211002028 5 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 07H30 Trên máy tính E2.2 - 03

6 20C1- 0211002028 6 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 07H30 Trên máy tính E2.2 - 04

7 20C1- 0211002028 7 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 07H30 Trên máy tính E3 - 01

8 20C1- 0211002028 8 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 10H00 Trên máy tính E2.1 - 01

9 20C1- 0211002028 9 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 10H00 Trên máy tính E2.1 - 03

10 20C1- 0211002028 10 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 10H00 Trên máy tính E2.2 - 01

11 20C1- 0211002028 11 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 10H00 Trên máy tính E2.2 - 02

12 20C1- 0211002028 12 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 10H00 Trên máy tính E2.2 - 03

13 20C1- 0211002028 13 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 10H00 Trên máy tính E2.2 - 04
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14 20C1- 0211002028 14 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 10H00 Trên máy tính E3 - 01

15 20C1- 0211002028 15 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.1 - 02

16 20C1- 0211002028 16 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.2 - 01

17 20C1- 0211002028 17 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.2 - 02

18 20C1- 0211002028 18 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.2 - 03

19 20C1- 0211002028 19 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.2 - 04

20 20C1- 0211002028 20 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 13H00 Trên máy tính E3 - 01

21 20C1- 0211002028 21 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 13H00 Trên máy tính F1.2 - 03

22 20C1- 0211002028 22 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.1 - 02

23 20C1- 0211002028 23 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.2 - 01

24 20C1- 0211002028 24 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.2 - 02

25 20C1- 0211002028 25 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.2 - 03

26 20C1- 0211002028 26 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.2 - 04

27 20C1- 0211002028 27 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 15H30 Trên máy tính E3 - 01

28 20C1- 0211002028 28 35 Tin học Chủ nhật 17/04/2022 90 15H30 Trên máy tính F1.2 - 03
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